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Cơ sở khoa học về xác định mức chi trả
và cơ chế tài chính

chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với
sản xuất và kinh doanh nước sạch

TS. Nguyễn Chí Thành
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu rừng và đất ngập nước

Nguyên thành viên xây dựng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Tại Hội nghị về “Phát triển dịch vụ môi trường rừng bền vững”
do Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội và Bộ Nông nghiệp-PTNT

tổ chức tại Hà Nội, 24 tháng 3 năm 2017

 

 

Bên cung ứng DVMTR

Bên sử dụng DVMTR

Quỹ BV&PTR

Nhà nước

Mục đích của chính sách chi trả DVMTR là gì?

Lộ trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR

Năm 2007
TTCP giao BNN dự 
thảo Quyết định 
của TTCP để thí 

điểm Năm 2008
Quyết định 380 

của TTCP thí điểm 
ở Sơn La và Lâm 

Đồng

Năm 2010
TTCP tổ chức tổng 

kết thí điểm 
giao BNN chủ trì 

xây dựng dự thảo 
Nghị định

Năm 2011
Nghị định 99 của 
CP có hiệu lực thi 

hành

Nghiên cứu thí điểm chi trả DVMTR ở lưu vực
sông Đồng Nai

Nghiên cứu giá trị của rừng về bảo vệ đất, điều tiết nước, 
giảm bồi lắng lòng hồ, lòng sông ở tỉnh Lâm Đồng, đầu 
nguồn của lưu vực sông Đồng Nai và các điều tra xã hội

Nghiên cứu cơ chế và mức chi trả DVMTR đối với SX&KD 
nước sạch ở SAWACO ở TP.HCM cuối nguồn của lưu vực 

sông Đồng Nai và các điều tra xã hội

WI

Kết quả nghiên cứu cơ sở khoa học
xác định giá trị của rừng đối với DVMTR 

về sản xuất và kinh doanh nước sạch

của các chuyên gia
WI, Thái Lan và VN 

ở tỉnh Lâm Đồng

Cách tiếp cận để xác định mức chi trả

Mức chi trả đối với
nước sạch

Giá trị của rừng về điều
tiết nước và giảm bồi lắng

lòng sông, hồ

Tỷ lệ mức chi trả trong
tổng giá thành sản phẩm

của doanh nghiệp

Giá trị lao động bảo vệ
rừng để cung ứng DVMTR 

cho SX&KD nước sạch

Tỷ lệ tiền chi trả DVMTR về
sử dụng nước sạch trong
thu nhập của bên chi trả
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X = Mưa/giáng thủy

Bốc hơi qua lá 

(rừng)

Dòng chảy

Bốc hơi từ đất

Bốc hơi qua lá 

(nông nghiệp)

Mức nước ngầm
Thấm xuống đất Tầng đá gốc

Rừng và dòng chảy nước mặt, nước ngầm Nếu không có rừng

Da Nhim 
watershed 
boundary

Đất sản xuất nông 
nghiệp

Đường 
Quốc Lộ

Đường 
Quốc Lộ

Rừng thông

Rừng lá rộng 
thường xanh 

Vùng nghiên cứu 75.000 ha Lạc Dương, Đơn Dương, TP.Đà Lạt
84% có rừng (64% rừng thông, 11% rừng LRTX,
7% rừng hỗn giao, 2% rừng trồng)

Phương pháp nghiên cứu

Các chuyên gia Hoa Kỳ, Việt Nam và Thái Lan đã:

 Sử dụng công nghệ viễn thám và tiến hành khảo sát thực địa về
hiện trạng SDĐ để xác định các mô hình sử dụng đất khác nhau.

 Phân tích các yếu tố thủy văn liên quan đến các mô hình SDĐ, đặc
biệt yếu tố lưu lượng dòng chảy.

 Xây dựng các kịch bản CÓ và KHÔNG CÓ rừng tác động đến dòng
chảy, các mô hình SDĐ, xói lở bờ sông, bồi lắng lòng sông và hồ
chứa.

 Sử dụng mô hình SWAT (Soil and Water Assessment Tool) và kinh
nghiệm của các nhà khoa học Thái Lan ở Trường đại học Chiang Mai
về mô hình này cho vùng Đông Bắc Thái Lan để xác định các yếu tố
về dòng chảy và đất, làm cơ sở xác định giá trị của rừng về điều tiết
và duy trì nguồn nước.

SWAT
Soil Water Assessment Tool

Lượng mưa/ngày

Nhiệt độ BQ/năm 
cao nhất, thấp nhất 

trong 10 năm 
1997-2006

trạm Liên Khương
và Đà Lạt

Bản đồ địa hìnhBản đồ đất

Ảnh vệ tinh

Hai kịch bản nghiên cứu

Chuyển 45.000 ha rừng thông
sang mục đích SXNNGiữ 45.000 ha rừng thông

Lưu lượng dòng chảy (Q)
32,63 m3/s

Lưu lượng dòng chảy (Q)
17,58 m3/s

Lượng đất bị rửa trôi
58.000 tấn/năm

Lượng đất bị rửa trôi
257.000 tấn/năm
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Tổng giá trị của rừng về điều
tiết, duy trì nguồn nước, giảm

bồi lắng lòng sông, lòng hồ:
69,07 USD/ha/năm

Giá trị của rừng về điều tiết, 
duy trì nguồn nước: 
14,64 USD/ha/năm

Giá trị của rừng về giảm bồi lắng
lòng sông, lòng hồ: 
54,43 USD/ha/năm

Giá trị tham khảo để xác định mức
chi trả đối với nước sạch: 

64,55 đồng/m3

Nhà máy sản xuất nước sạch

Kết quả nghiên cứu cơ chế tính tiền
chi trả DVMTR vào giá thành kinh doanh
nước sạch của SAWACO và mức chi trả

SAWACO đã nghiên cứu cơ chế xác định tiền chi trả DVMTR trong giá
thành sản xuất và phân phối nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí
Minh (TP.HCM).

Theo đó xác định tiền chi trả DVMTR là tiền của người sử dụng nước sạch
trả cho người bảo vệ rừng nên đã tính toán, cơ cấu tiền chi trả DVMTR
vào giá thành toàn bộ sản phẩm nước sạch.

Do những năm đầu thực hiện chính sách, để từng bước tạo nhận thức

cho xã hội  SAWACO tính mức chi trả khoảng 1% của giá thành toàn

bộ sản phẩm nước sạch, bao gồm:

 Giá thành

 Lợi nhuận định mức 3% trên giá thành tại thời điểm năm 2007-2008

 tương đương 40 đồng/m3 nước sạch.

SAWACO đã trình Hội đồng Nhân dân và UBND TP.HCM phương án xác
định tiền chi trả DVMTR và đã được phê duyệt.

Giai đoạn xây
dựng Nghị định
của Chính phủ
về chính sách
chi trả DVMTR 
để thực hiện
trên cả nước

WI

Nghiên cứu về tác động của chi trả
DVMTR đến thu nhập của cộng đồng
dân cư huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm
Đồng và bảo vệ rừng

Nghiên cứu của các chuyên gia tài
chính về giá nguyên vật liệu để kiểm
chứng và xác định mức chi trả đối với
thủy điện, nước sạch, du lịch

Hợp tác với SAWACO để nghiên cứu
tác động xã hội của chi trả DVMTR đối
với nhân dân TP.HCM

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia tài chính:

Mức chi trả đối với
nước sạch 40 đồng/m3

Giá trị tuyệt đối.
Không tính theo % của

giá nước

Kết quả khảo sát xã hội học của SAWACO:

84.800 đồng/hộ/tháng
5.300 đồng/m3 x  16 m3

Gia đình có 4 người Sử dụng 4 m3/người/tháng 

0,6%

Tổng thu nhập hộ/tháng
(Mức TNBQ: 3.399.200 

đồng/người/tháng) 
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Kết quả khảo sát chỉ số hài lòng 8 nhóm dịch vụ công:
(của Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM)

67,3%
Số hộ được khảo sát

21%
Số hộ được khảo sát

GIÁ NƯỚC SẠCH

Vừa phải,
Phù hợp

GIÁ NƯỚC SẠCH

Cao 
nhưng không ảnh
hưởng sinh hoạt

Kết quả khảo sát cho thấy: Đa số người dân TP.HCM hài
lòng với giá nước sạch, trong đó có tiền chi trả DVMTR

 8 triệu dân TP.HCM đã chi trả tiền
DVMTR trong giá nước sạch, với mức
40 đồng/m3 nước sạch

 SAWACO vẫn đều đặn nộp tiền chi
trả DVMTR về nước sạch cho Quỹ
BV&PTR Việt Nam để chi trả cho các
chủ rừng và các hộ dân bảo vệ rừng ở
đầu nguồn lưu vực sông Đồng Nai

Sự phê duyệt của Chính phủ về mức chi trả DVMTR
đối với sản xuất và kinh doanh nước sạch

Tổng kết
hai năm 
thí điểm 

Kết quả 
nghiên cứu 

của WI 

Kết quả 
nghiên cứu 

của SAWACO 

Các hội 
thảo khoa 

học 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Dự thảo Nghị định

40 đồng/m3

Chính phủ
Ý kiến của các thành viên 

Chính phủ  

Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010
Trong đó phê duyệt mức chi trả 40 đồng/m3 nước sạch thương phẩm

Các NCKH 
khác của các 
nhà KH VN 

Cơ sở xác định cơ chế tài chính
trong chi trả DVMTR đối với

sản xuất và kinh doanh nước sạch

Giá trị SỬ DỤNG của môi trường rừng

Nghị định 99: Môi trường rừng có
các giá trị sử dụng đối với nhu cầu
của xã hội và con người, gồm:
 Bảo vệ đất
 Điều tiết nguồn nước
 Phòng hộ đầu nguồn
 Phòng hộ ven biển
 Phòng chống thiên tai
 Đa dạng sinh học
 Hấp thụ là lưu giữ các bon
 Du lịch
 Nơi cư trú và sinh sản của các

loài sinh vật
 Gỗ và lâm sản khác

Cơ sở pháp lý 

Nguyên tắc: “Tổ chức, cá
nhân được hưởng lợi từ
DVMTR phải chi trả tiền
DVMTR cho các chủ rừng của
các khu rừng tạo ra dịch vụ
đã cung ứng”

Đạo lý
UỐNG NƯỚC
NHỚ NGUỒN

Sự đồng thuận của bên cung ứng và bên sử dụng DVMTR 

Nguyên tắc quy định tại Nghị định 99: “Tiền chi trả DVMTR là một yếu tố trong
giá thành sản phẩm có sử dụng DVMTR và không thay thế thuế tài nguyên hoặc
các khoản phải nộp khác theo quy định của pháp luật”

Một cán bộ hưu trí ở TP.HCM
Lương hưu 4 triệu đồng/tháng
5.300 đồng/m3 x 4 m3 = 21.200 đồng
Chỉ chiếm 0,53% lương hưu
Không ảnh hưởng

Hộ đồng bào dân tộc K’Ho
Khoán bảo vệ 20 ha rừng
20 ha x 450.000 đồng/ha/năm
 9 triệu đồng/năm.
BQ: 750.000 đồng/hộ/tháng
750.000 : 5 = 150.000 đ/N/tháng
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Đồng bào dân tộc K’Ho và Stieng ở xã Đa Nhim –
Nơi đầu tiên thực hiện thành công chính sách

chi trả DVMTR ở Việt Nam nhận xét rằng:

Năm 2008

Tiền DVMTR
270.000 đ/ha/năm

Mua được 90 kg gạo
(3.000 đồng/kg)

Năm 2015

Tiền DVMTR
450.000 đ/ha/năm

Mua được 30 kg gạo
(15.000 đồng/kg)

Có hơn 20 triệu người đang sống trong vùng rừng núi
 hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số

 cuộc sống, văn hóa, tập quán phụ thuộc vào rừng
Chủ trương đóng cửa rừng tự nhiênmôi trường rừng

Kết luận

1. Mức chi trả tiền DVMTR đối với sản xuất và kinh doanh nước sạch đã

được xác định dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học về lượng giá giá trị
của rừng đối với việc bảo vệ đất, điều tiết và duy trì nguồn nước, khảo sát
về xã hội học để đánh giá tác động do các cơ quan khoa học quốc tế và
trong nước, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nước sạch tiến hành

2. Trong 5 năm qua, hàng triệu hộ dân, tổ chức, cá nhân đã chi trả tiền

cho việc sử dụng DVMTR về nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt và hàng
trăm ngàn hộ dân ở vùng đầu nguồn lưu vực sông đã được nhận tiền chi
trả DVMTR để bảo vệ rừng, cung ứng DVMTR cho sản xuất và kinh doanh
nước sạch

3. Một cơ chế tài chính về chi trả dịch vụ giữa những người sử dụng và

người cung ứng DVMTR đã được thiết lập và vận hành một cách hiệu quả
và bền vững, được nhân dân chấp nhận, đồng tình và đánh giá cao


